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KẾ HOẠCH 

Tổ chức ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (giai đoạn II)  

năm học 2024 - 2025 

 

Căn cứ Công văn số 2848/SGDĐT-GDTrH, ngày 18/8/2023 của Sở GDĐT, về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;  

Công văn số 794/ SGDĐT-GDTrH, ngày 19/3/2024 của Sở GDĐT Lạng Sơn 

về việc on tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024; 

Công văn số 921/SGDĐT - GDTrH, ngày 29/3/2024 của Sở GDĐT Lạng Sơn về việc 

Hướng dẫn tuyển sinh cấp THCS,THPT năm học 2024-2025; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-GDĐT, ngày 11tháng 9 năm 2023 của phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học cấp Trung 

học cơ sở năm học 2023-2024; 

Công văn số 178/GDĐT, ngày 22/3/2024 của phòng GD&ĐT về việc ôn tập 

cho học sinh lớp 9 chuẩn bị cho tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2024. 

Thực hiện Kế hoạch sô 42/GDĐT, ngày 19/4/2024 của phòng GD&ĐT Kế 

hoạch tổ chức ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. 

Căn cứ tình hình thực tế Trường THCS Hải Yến xây dựng kế hoạch tổ chức ôn 

thi vào lớp 10 THPT giai đoạn II năm học 2024-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

  - Bổ sung kiến thức và rèn kỹ năng mà trong quá trình học chính khóa trên lớp 

các em chưa nắm trọn vẹn, khuyến khích học sinh học tập, khắc phục sự lơ là của học 

sinh. Giảm bớt đến mức thấp nhất số học sinh không đạt ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giảm tỷ lệ học sinh bỏ học khi hết cấp trung học 

cơ sở.  

- Tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức ôn thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT cho học sinh khối lớp 9, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được 

học tập, ôn thi tốt nhất, trên cơ sở hệ thống và khắc sâu kiến thức cơ bản; rèn kĩ 

năng và phương pháp làm bài thi cho học sinh, sửa các lỗi học sinh hay mắc phải 

trong quá trình làm bài thi. Giúp học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản, kĩ năng làm 

bài thi tạo tâm thế tự tin cho học sinh bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT đạt 

kết quả tốt nhất. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và nâng cao 
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chất lượng điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của nhà trường, làm tiền đề cơ sở 

để chuẩn bị cho người học học tốt hơn ở các lớp cấp THPT. 

- Giúp học sinh làm quen dần với những lượng kiến thức trong một đề thi vào lớp 10. 

Rèn kĩ năng, phương pháp làm bài cho học sinh. Từ việc ôn luyện giúp các thầy cô phát 

hiện những học sinh có sức học yếu để có biện pháp quan tâm đặc biệt (giao bài, 

hướng dẫn riêng…) 

  2. Yêu cầu 

- Giáo viên phụ trách, giáo viên bộ môn phải tổ chức thực hiện và quản lý tốt 

quá trình học tập của học sinh và kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để tạo điều 

kiện, hun đúc tinh thần, khả năng học tập của các em, từ đó các em phấn đấu, vươn 

lên đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển vào lớp 10. 

Học sinh cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc ôn thi vào lớp 10 

THPT, tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, chủ động và sáng tạo. 

II. KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÀO 10 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ CHỈ TIÊU 

ĐIỂM THI NĂM HỌC 2023-2024 

1. Kết quả điểm thi  

Năm học 2021 – 2022 (Tuyển sinh năm 2022 – 2023) 

TS HS TN TS HS thi TS HS đỗ Điểm TB các môn 

27 15 10 Toán Văn Anh 

3,77  5,3  3,1  

Năm học 2022 – 2023 (Tuyển sinh năm 2023– 2024) 

TS HS TN TS HS thi TS HS đỗ Điểm TB các môn 

26 12 12 Toán Văn Anh 

5,98 5,6 3,8 

2. Ưu điểm 

- Nhà trường thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau THCS. Giáo viên 

ôn có tinh thần trách nhiệm cao, học sinh tham gia ôn luyện nghiệm túc. 

- Điểm trung bình các môn đã được cải thiện: Môn Văn từ 5,3, tăng lên đến 5,6 

(tăng 0,3 điểm); Môn Toán từ 3,77 tăng lên 5,98 điểm (tăng 2,21 điểm); Môn Anh 

tăng từ 3,1 tăng lên đến 3,8 (tăng 0,7 điểm). 
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3. Hạn chế: Số học sinh phân luông theo học các trường GDTX, GDNN chiếm 

tỷ lệ khá cao, chưa đáp ứng được nguyện vọng mong muốn của thầy cô và của Phụ 

huynh và học sinh. 

III. TÌNH HÌNH HỌC SINH LỚP 9 VÀ CHỈ TIÊU NĂM HỌC 2023 – 2024 

1. Tình hình học sinh 

Năm học 2023 – 2024, học sinh khối 9 của trường được biên chế thành 01 

lớp,42 học sinh, nhà trường tổ chức phân luồng và tổ chức ôn 1 nhóm lớp giai đoạn II 

cụ thể: Số học sinh ôn: 23 em 

2. Chỉ tiêu điểm trung bình môn Toán, ngữ văn, Tiếng Anh năm 2024 - 2025 

- Điểm trung bình môn Toán: 6,0 điểm, nâng cao lên 0,02 điểm 

- Điểm trung bình môn Ngữ văn: 5,6 điểm, đảm bảo duy trì. 

- Điểm trung bình môn Tiếng Anh: 3,8 điểm, đảm bảo duy trì. 

IV. NỘI DUNG 

1. Nội dung và kiến thức ôn thi 

- Thực hiện ôn thi đối với 3 môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho học sinh lớp 9. 

Nội dung ôn được tập trung chủ yếu vào việc hệ thống, củng cố lại các kiến thức 

trọng tâm liên quan đến chương trình ôn thi tuyển sinh vào lớp 10, đảm bảo theo các 

chủ đề của từng môn. 

 - Giáo viên sử dụng nguồn tài liệu ôn tập học sinh lớp 9 thi vào 10 THPT do 

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn tập huấn năm học 2020– 2021; 2021-2022 và tham khảo 

tài liệu năm học 2022 – 2023, 2023-2024. 

- Học sinh: Sử dụng tài liệu ôn thi theo định hướng của giáo viên bộ môn. 

2. Giáo án ôn thi 

2.1. Đối với giáo án dạy bài mới 

- Cần có sự đầu tư cho giáo án dạy bài mới; các ví dụ, bài tập không nhất thiết 

phải lấy trong SGK tuy nhiên phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và mục tiêu bài 

dạy; Khuyến khích soạn giáo án phù hợp định hướng chương giáo dục phổ thông mới 

(có đầy đủ các hoạt động khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng và tìm 

tòi, mở rộng); 

- Một số nội dung kiến thức (không quá 03 tiết) có cùng mục tiêu, mục đích, 

yêu cầu có thể thiết kế thành một chủ đề dạy học, tuy nhiên cần thể hiện rõ nội dung 

cụ thể của từng tiết học; 

- Các hoạt động thể hiện trong giáo án phải ghi rõ thời gian thực hiện; 

2.2. Đối với giáo án ôn tập 
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Trong giáo án ôn tập phải thể hiện rõ các hoạt động cụ thể: 

HĐ1: Nhắc lại các kiến thức lí thuyết cần sử dụng trong bài học. 

HĐ2: Hướng dẫn chữa bài tập (đã giao từ tiết trước, bao gồm cả hệ thống lí 

thuyết liên quan) và các kiến thức mở rộng, cần thiết. 

HĐ3: Củng cố kiến thức của bài học. 

HĐ4: Đưa ra hệ thống lí thuyết và bài tập của buổi học sau; Gợi ý, hướng dẫn 

nhiệm vụ của học sinh ở nhà. 

3. Phương pháp ôn thi 

- Thực hiện đầy đủ các bước lên lớp của một giờ ôn tập: Kiểm tra việc chuẩn bị 

và và làm bài tập về nhà của học sinh (đã được giao từ tiết học trước)  Ôn tập kiến 

thức cơ bản  hướng dẫn học sinh làm bài tập  chữa bài tập, củng cố, nhấn mạnh 

trong tâm kiến thức trong bài hướng dẫn, giao bài tập về nhà và những chuẩn bị 

cho giờ học sau. 

- Đối với các tiết ôn học sinh đã được phát phiếu học tập làm trước ở nhà giáo 

viên có thể phân nhóm, yêu cầu từng nhóm lên bảng trình bày, sau đó cho nhận xét 

chéo và giáo viên chốt kiến thức và kỹ năng. 

- Đảm bảo dạy học phân hóa đối tượng; quan tâm đối tượng học sinh có nguy 

cơ điểm liệt, học sinh trung bình, bên cạnh đó cần dành thời gian nhất định, giao thêm 

những bài tập phù hợp cho học sinh khá, giỏi, học sinh có nguyện vọng đăng ký dự 

thi vào các trường chuyên biệt. 

- Tập trung vào phương pháp giải bài tập và thực hành luyện giải các bài tập 

theo chuyên đề; luyện giải các đề thi thử, đề thi tham khảo; rèn luyện kỹ năng đọc, 

phân tích và cách làm bài thi 

4. Thời gian, địa điểm ôn thi: 

4.1. Thời gian ôn thi:   

- Thực hiện ôn thi dự kiến từ ngày 03 tháng 5 năm 2024 đến 04/6/2024 đối với 

môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.  

- Thời lượng các môn ôn thi:  

+ Ngữ văn ôn 50 tiết,  

+ Toán ôn 50 tiết,  

+Tiếng Anh ôn 45 tiết.  

Tổng số tiết ôn 3 môn: 145 tiết.  

Ôn vào các buổi sáng và chiều theo thời khóa biểu nhà trường. 
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- Sau khi ôn tập được 1/2 thời gian nhà trường phối hợp cùng với giáo viên ôn 

tổ chức cho các em được thi thử (01lần) từ kết quả thi thử để giáo viên, học sinh điều 

chỉnh về phương pháp dạy và kỹ năng làm bài học cho phù hợp đặc biệt quan tâm đến 

cách làm bài môn trắc nghiệm. Phân công giáo viên ra đề như sau: 
 

STT Môn Họ và tên giáo viên ra đề Trình độ 
Ghi 

chú 

1 Ngữ văn 
Hoàng Thị Thanh Huệ 

Nông Phương Anh 
Đại học Ngữ văn  

  2 Tiếng Anh Đinh Thị Kim Oanh Đại học Tiếng Anh  

3 Toán 
Phạm Quốc Quyền Đại học Lý 

 
Dương Huệ Lan Đại học Toán 

4.2. Địa điểm ôn thi: 

Tại trường THCS Hải Yến, nhà trường sử dụng 01 phòng học kiên cố có lắp máy 

chiếu cố định đảm đảm bảo thiết bị phục vụ công tác ôn thi (phòng học trực tiếp học sinh 

lớp 9 đang học trong năm học). 

5. Giáo viên tham gia ôn thi vào 10 THPT (Giai đoạn 2) 

QBQL,Giáo viên trực tiếp đang giảng dạy các môn khối 9 trong năm học 2023-

2024 tại nhà trường. CBQL, giáo viên có năng lực nghiệp vụ vững vàng, có tinh thần 

trách nhiệm và kinh nghiệm trong công tác ôn thi. Danh sách CBQL, giáo viên ôn thi 

cụ thể như sau:  

STT Môn Họ và tên giáo viên Trình độ Ghi chú 

1 Ngữ văn 
Hoàng Thị Thanh Huệ 

Nông Phương Anh 
Đại học Ngữ văn  

  2 
Tiếng 

Anh Đinh Thị Kim Oanh Đại học Tiếng Anh  

3 Toán 
Phạm Quốc Quyền Đại học Lý 

 
Dương Huệ Lan Đại học Toán  

6. Kinh phí ôn thi: 

Căn cứ tình hình số lượng thực tế học sinh nhà trường đăng ký ôn thi và điều 

kiện cụ thể của địa phương, Ban giám hiệu nhà trường xây dựng phương án thu kinh 

phí chi trả tiền công cho giáo viên trực tiếp tham gia ôn, trong đó phải đảm bảo một 

phần kinh phí hỗ trợ cho công tác quản lý, đảm bảo cơ sở vật chất của nhà trường tổ 

chức ôn. Kinh phí cụ thể sẽ được nhà trường thông báo đến học sinh, phụ huynh trên 

cơ sở đã có sự bàn bạc, thống nhất của phụ huynh đồng ý nộp số kinh phí ôn thi. Hạn 

nộp kinh phí cho GVCN lớp thu chậm nhất ngày 05/5/2024. 



6 

 

  

7. Mức thu và phương án chi tiền học thêm: (Giai đoạn 2) 

- Tổng số học sinh: 23/42 HS đăng kí ôn. 

- Mức thu tiền học sinh học thêm: 33.200 đồng/học sinh/buổi (8.300  

đồng/học sinh/ tiết). Tổng số 145 tiết x 8.300đ/1 tiết/1HS = 1.200.000đ (một triệu hai 

trăm nghìn đồng). 

-  Phương án chi tiền học thêm: 

+ Chi 70% trả thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. 

+ Chi 30% cho công tác quản lí dạy thêm, học thêm, chi điện nước, sửa chữa 

CSVC phục vụ cho công tác dạy thêm học thêm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhà trường 

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu tổ chức ôn thi vào lớp 10 năm 

học 2023-2024. Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương xã tổ chức thông 

báo và tuyên truyền về chủ trương, nội dung kế hoạch ôn thi của Phòng GDĐT, của 

nhà trường đến học sinh và phụ huynh.  

- Tổ chức họp phụ huynh khối 9 để thông báo kế hoạch ôn thi, thống nhất kinh 

phí cho công tác ôn thi và tổ chức cho học sinh, phụ huynh tự nguyện đăng kí ôn thi. 

- Nhà trường thực hiện đầy đủ hồ sơ dạy thêm, học thêm trong nhà trường đúng 

quy định; quản lý, giám sát việc thu kinh phí ôn thi đảm bảo thu đủ, bù chi và phù hợp 

với điều kiện kinh tế xã hội thực tế của địa phương. 

- Phân công Ban giám hiệu trực các buổi ôn thi, theo dõi tình hình tổ chức ôn, 

giám sát giảng dạy của giáo viên và kiểm tra tình hình chuyên cần của học sinh, đảm 

bảo sĩ số học sinh tại các buổi ôn. Thiết lập sổ trực ôn thi của giáo viên và học sinh 

theo từng buổi học. Hàng tuần theo dõi thông tin và phản hồi của học sinh, phụ huynh 

học sinh để có biện pháp điều chỉnh phù hợp kế hoạch ôn. 

2. Giáo viên phân công ôn thi vào 10 THPT 

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn cụ thể từ đầu năm hoc nộp Ban giám hiệu nhà 

trường phê duyệt chậm nhất trước ngày 20/9/2024. 

- Thiết lập đề cương ôn tập theo bộ môn trong phạm vi kiến thức lớp 9 và một 

số kiến thức cơ bản lớp dưới có liên quan, đặc biệt cần khai thác sử dụng nguồn tài 

liệu cho học sinh lớp 9 thi vào 10 của Sở GD và PGD cung cấp. 

-  Soạn bài đầy đủ, chất lượng trước khi lên lớp và chú ý kiến thức, kĩ năng cần 

đạt được. Trong mỗi tiết dạy cần ôn tập lí thuyết, rèn luyện kĩ năng thông qua giải các 

bài tập ôn luyện. 

- Trong mỗi tiết dạy dành từ 5 đến 7 phút để kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 

và hướng dẫn học sinh làm ở nhà chuẩn bị cho buổi học tiết sau. 
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- Đánh giá đúng sát kiến thức kĩ năng, sự tiến bộ của từng học sinh, đặc biệt 

cần tăng cường đối thoại theo dõi giám sát học sinh yếu. 

- Thực hiện giảng dạy nghiêm túc, cập nhật kế hoạch giảng dạy, ký sổ đầu bài và 

nhận xét từng tiết học đầy đủ, kịp thời, theo dõi nề nếp học sinh trong tiết học phụ trách. 

- Thiết lập hồ sơ theo dõi diễn biến chất lượng của từng học sinh đặc biệt chú 

trọng đến học sinh sức học trung bình- yếu. 

- Cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh kiểm tra việc học tập ở  trường, 

ở nhà. Báo cáo tình hình học sinh theo từng buổi cho Ban giám hiệu và GVCN lớp 

kịp thông tin cho phụ huynh học sinh nắm bắt, phối hợp đảm bảo nề nếp và hiệu quả 

công tác ôn thi. 

- Các giáo viên ôn thi cùng Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm về chất 

lượng học sinh thi vào 10 THPT năm học 2023-2024. 

3. Giáo viên chủ nhiệm lớp 

-  Phân công giáo viên quản lý lớp ôn thi: 

+ Đồng chí: Dương Quý Ngọc – GVCN lớp 9. 

+ Đồng chí: Phạm Quôc Quyền- Phó chủ nhiệm 

- Giáo viên chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Tham gia cùng nhà trường họp phụ huynh để thông báo kế hoạch ôn tập, kinh phí hỗ 

trợ cho công tác ôn thi.  

+ GVCN thu kinh phí những học sinh đăng kí ôn thi tại nhà trường. 

+ GVCN Tăng cường kiểm tra việc học tập, duy trì sĩ số, vệ sinh lớp... phối hợp 

chặt chẽ với giáo viên bộ môn nắm bắt tình hình học tập của học sinh đồng thời báo 

cáo kết quả học tập, nề nếp, tình hình lớp cho BGH và phụ huynh kịp thời. 

+ Quản lý sổ đầu bài của lớp phụ trách, phê duyệt sổ đầu bài theo từng tuần đầy đủ. 

4. Nhân viên bảo vệ 

Nhân viên bảo vệ trường thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ theo quy định, mở 

cửa, khóa cửa lớp, đảm bảo an ninh trật tự trong các buổi ôn; trông giữ xe đạp cho 

học sinh, báo cáo tình hình bất thường về an ninh, cơ sở vất chất (nếu có) cho BGH 

kịp thời giải quyết. 

5. phụ huynh học sinh 

- Quản lý chặt chẽ học sinh học tập ở nhà, tạo điều kiện cho học sinh tham gia 

ôn ở trường, thông tin cần thiết với nhà trường về tình hình học tập con em. 

- Nộp kinh phí ôn thi đúng thời gian quy định theo thỏa thuận và thống nhất. 

6. Đối với học sinh 
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- Đi học đầy đủ chấp hành tốt các nội quy lớp ôn không tuỳ tiện bỏ tiết, bỏ buổi. 

- Có vở ghi tại lớp, vở bài tập ở nhà. 

- Chuẩn bị tài liệu ôn thi, hoàn thành bài tập đầy đủ theo yêu cầu của giáo viên 

bộ môn. 

- Nghỉ học phải báo cáo viết giấy xin phép nghỉ và được sự đồng ý của giáo 

viên, phụ huynh. 

- Nếu vi phạm nội quy 03 lần trong một môn học (tùy theo mức độ) sẽ không 

được tham gia học lớp ôn thi. 

VI- THỜI KHÓA BIỂU (đính kèm). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (giai đoạn 2) 

năm học 2024-2025 của trường THCS Hải Yến. Trong quá trình thực hiện nếu có 

thay đổi nhà trường sẽ điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế. 

 
Nơi nhận:     

- Phòng GD&ĐT(b/c);                                                                         
- UBND xã Hải Yến (b/c); 

- BGH; 

- GV ôn thi, GVCN, bảo vệ; (T/h); 

- Lưu. 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lành Thị Châm 
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THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI VÀO 10 THPT  Năm học 2024 – 2025 

Thực hiện từ ngày 02/5/2024 đến hết ngày 4/6/2024 

 

Buổi 

Thứ, ngày, tháng 

 Tiết Tiết 

theo 
KHGD 

Lớp 9 (Thi vào 10) 

Môn/GV ôn 
NGƯỜI TRỰC 

 

 

 
Buối chiều  

Thứ năm, ngày 

02/5/2024 

1 1 Toán - Phạm Quốc Quyền  

2 2 Toán - Phạm Quốc Quyền Dương Huệ Lan 

3 3 Toán - Phạm Quốc Quyền  

Buối chiều  

Thứ sáu, ngày 

03/5/2024 

1 1 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Lành Thị Châm 

2 2 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

3 3 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4 4 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

Buối chiều  

Thứ bảy, ngày 

05/5/2024 

1 4 Toán   – Dương Huệ Lan  

2 5 Toán   – Dương Huệ Lan Dương Huệ Lan 

3 6 Toán   – Dương Huệ Lan  

4 7 Toán   – Dương Huệ Lan  

Buối chiều  

Thứ hai, ngày 

06/5/2024 

1 1 Ngữ Văn – Nông Phương Anh Lành Thị Châm 

2 2 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

3 3 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

4 4 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

Buối chiều  

Thứ ba, ngày 

07/5/2024 

1 8 .Toán   – Dương Huệ Lan Dương Huệ Lan 

2 9 Toán   – Dương Huệ Lan  

3 10 Toán   – Dương Huệ Lan  

4 11 Toán   – Dương Huệ Lan  

Buối chiều  

Thứ tư, ngày 

8/5/2024 

1 5 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Lành Thị Châm 

2 6 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

3 7 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4 8 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

Buối chiều  

Thứ năm, ngày 

09/5/2024 

1 12  Toán   – Dương Huệ Lan Dương Huệ Lan 

2 13 Toán - Phạm Quốc Quyền  

3 14 Toán - Phạm Quốc Quyền  

4 15 Toán - Phạm Quốc Quyền  

Buối chiều  

Thứ sáu, ngày 

10/5/2025 

1 5 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ Lành Thị Châm 

2 6 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

3 7 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

4 8 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

Buối chiều  1 16  Toán   – Dương Huệ Lan Dương Huệ Lan 
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Thứ bảy, ngày 

11/5/2024 

2 17 Toán   – Dương Huệ Lan  

3 18 Toán   – Dương Huệ Lan  

    

Buối chiều  

 

Thứ hai, ngày 

13/5/2024 

1 9 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

2 10 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Dương Huệ Lan 

3 11 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Lành Thị Châm 

4 12 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

Buối chiều  

Thứ ba, ngày 

14/5/2024 

1 9 Ngữ Văn – Hoàng T Thanh Huệ  

2 10 Ngữ Văn – Hoàng T Thanh Huệ  

3 11 Ngữ Văn – Hoàng T Thanh Huệ Lành Thị Châm 

4 12 Ngữ Văn – Hoàng T Thanh Huệ  

Buối chiều  

 

Thứ tư, ngày 

15/5/2024 

1 19 Toán - Phạm Quốc Quyền  

2 20 Toán - Phạm Quốc Quyền Dương Huệ Lan 

3 21 Toán - Phạm Quốc Quyền  

4 22 Toán - Phạm Quốc Quyền  

Buối chiều  

 

Thứ năm, ngày 

16/5/2024 

1 13 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

2 14 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

3 15 Ngữ Văn – Nông Phương Anh Dương Huệ Lan 

4 16 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

Buối chiều 

Thứ sáu, ngày 

17/5/2024 

1 13 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Lành Thị Châm 

2 14 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

3 15 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4 16 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

Buối chiều 

Thứ bẩy, ngày 

18/5/2024 

1 23 Toán - Phạm Quốc Quyền  

2 24 Toán - Phạm Quốc Quyền Lành Thị Châm 

3 25 Toán - Phạm Quốc Quyền  

4 26 Toán - Phạm Quốc Quyền  

Buối sáng 

Thứ hai, ngày 

20/5/2024 

1 17 Ngữ Văn – Nông Phương Anh Dương Huệ Lan 

2 18 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

3 19 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

4 20 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

Buối sáng 

Thứ ba, ngày 

21/5/2024 

1 17 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Dương Huệ Lan 

2 18 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

3 19 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4 20 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

 

Buối chiều 

Thứ ba, ngày 

21/5/2024 

1 27 Toán - Phạm Quốc Quyền  

2 28 Toán   – Dương Huệ Lan Dương Huệ Lan 

3 29 Toán   – Dương Huệ Lan  

4 30  Toán   – Dương Huệ Lan  
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Buối sáng 

Thứ tư, ngày 

22/5/2024 

1 21 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ Lành Thị Châm 

2 22 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

3 23 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

4 24 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

 

Buối chiều 

Thứ tư, ngày 

22/5/2024 

1 21 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Dương Huệ Lan 

2 22 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

3 23 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4 24 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

Buối sáng 

Thứ năm, ngày 

23/5/2024 

1 31 Toán - Phạm Quốc Quyền  

2 32 Toán - Phạm Quốc Quyền Lành Thị Châm 

3 33 Toán - Phạm Quốc Quyền  

4 34 Toán - Phạm Quốc Quyền  

 

Buối chiều 

Thứ năm, ngày 

23/5/2024 

1 25 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ Dương Huệ Lan 

2 26 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

3 27 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

4 28 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

Buối sáng 

Thứ sáu, ngày 

24/5/2024 

1 35 Toán - Phạm Quốc Quyền  

2 36 Toán - Phạm Quốc Quyền Dương Huệ Lan 

3 37 Toán – Dương Huệ Lan  

4 38 Toán – Dương Huệ Lan  

 

Buối chiều 

Thứ sáu, ngày 

24/5/2024 

1 25 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

2 26 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Lành Thị Châm 

3 27 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4 28 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

Buối sáng 

Thứ bảy, ngày 

25/5/2024 

1 39 Toán – Dương Huệ Lan  

2 40 Toán – Dương Huệ Lan Dương Huệ Lan 

3 41 Toán – Dương Huệ Lan  

4    

 

Buối chiều 

Thứ bảy, ngày 

25/5/2024 

 

1 29 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

2 30 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

3 31 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ Dương Huệ Lan 

4 32 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

 

Buối sáng 

Thứ hai, ngày 

27/5/2024 

1 29 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

2 30 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Dương Huệ Lan 

3 31 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4 32 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

Buối chiều 

Thứ hai, ngày 
1 42 Toán – Dương Huệ Lan  

2 43 Toán – Dương Huệ Lan  
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27/5/2024 3 44 Toán – Dương Huệ Lan Dương Huệ Lan 

4    
Buối sáng 

Thứ ba, ngày 

28/5/2024 

1 33 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

2 34 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

3 35 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Dương Huệ Lan 

4 36 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

 

Buối chiều 

Thứ ba, ngày 

28/5/2024 

1 33 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

2 34 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

3 35 Ngữ Văn – Nông Phương Anh Lành Thị Châm 

4 36 Ngữ Văn – Nông Phương Anh  

Buối sáng 

Thứ tư, ngày 

29/5/2024 

1 37 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

2 38 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Lành Thị Châm 

3 39 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4 40 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

 

Buối chiều 

Thứ tư, ngày 

29/5/2024 

1 45 Toán - Phạm Quốc Quyền  

2 46 Toán - Phạm Quốc Quyền Dương Huệ Lan 

3 47 Toán - Phạm Quốc Quyền  

4    

Buối sáng 

Thứ năm, ngày 

30/5/2024 

1 48 Toán – Dương Huệ Lan  

2 49 Toán – Dương Huệ Lan  

3 50 Toán – Dương Huệ Lan Dương Huệ Lan 

4    

 

Buối chiều 

Thứ năm, ngày 

30/5/2024 

1 37 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

2 38 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ Lành Thị Châm 

3 39 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

4 40 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

 

Buối sáng 

Thứ sáu, ngày 

31/5/2024 

1    

2  Dự kiến tổng kết năm học  

3    

    

Buối chiều 

 

Thứ sáu, ngày 

31/5/2024 

1    

2  Dự kiến tổng kết năm học  

3    

4    

 

Buối sáng 

Thứ bảy, ngày 

01/6/2024 

1 41 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Lành Thị Châm 

2 42 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

3 43 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

4    
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Buối chiều 

Thứ bảy, ngày 

01/6/2024 

1 41 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

2 42 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ Lành Thị Châm 

3 43 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

 44 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

 

Buối sáng 

Thứ hai, ngày 

03/6/2024 

1 45 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

2 46 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ Lành Thị Châm 

3 47 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

 48 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

Buối chiều 

Thứ hai, ngày 

03/6/2024 

1 44 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh  

2 45 Tiếng Anh–Đinh Thị Kim Oanh Lành Thị Châm 

3 49 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

4 50 Ngữ Văn - Hoàng T Thanh Huệ  

 

Buối sáng 

Thứ ba, ngày 

04/6/2024 

1    

2  Dự phòng dạy bù Lành Thị Châm 

3  Ôn thêm  

4    

Buối chiều 

Thứ ba, ngày 

04/6/2024 

1  Ôn thêm  

2  Dự phòng dạy bù Lành Thị Châm 

3    

4    
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